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	DỰ THẢO 2


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia


  Kính gửi: Chính phủ. 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia (Nghị định số 140/2004/NĐ-CP) tại Công văn số 6770/VPCP-NC ngày 21/9/2024 của Văn phòng Chính phủ
; 
Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Ngày 25/6/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2004/NĐ-CP; đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ bản, toàn diện nội dung quản lý nhà nước về biên giới, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, cần thiết để Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và các địa phương biên giới tổ chức triển khai thực hiện, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường tiềm lực, củng cố quốc phòng, an ninh ở biên giới, khu vực biên giới. 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ
 và Ban Chỉ đạo Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền
, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới quốc gia tiến hành rà soát các văn bản pháp lý có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình biên giới và đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP.
1. Về cơ sở chính trị, pháp lý
a) Các điều ước, thỏa thuận quốc tế về biên giới có liên quan đến đầu tư, xây dựng công trình biên giới mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là thành viên
- Điều 9 Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
 và Điều 8 Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký ngày 18/11/2009
; Điều 10 Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ký ngày 16/3/2016
; Điều 13 Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Vương Quốc Campuchia, ký ngày 05/10/2019
. 
- Khoản 4 và Phụ lục 3 Biên bản Cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, ký ngày 17/3/2011 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nêu rõ: “Hai Bên đã nhất trí về nội dung trao đổi các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các công trình trên sông, suối biên giới, thống nhất trình tự công tác xây dựng”.

- Điểm 1.1 khoản 1 Mục II và Phụ lục 2 Biên bản Cuộc họp vòng II Đoàn Chuyên viên liên hợp biên giới Việt Nam - Lào, ký ngày 29/7/2022 tại huyện Pek, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, nêu rõ: Để tạo thuận lợi hơn nữa trong việc phối hợp triển khai công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, hai Bên đã trao đổi và nhất trí “Thủ tục xử lý, khắc phục các mốc biên giới bị hư hỏng và kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới hoặc sống núi biên giới bị sạt lở”.

- Điểm 5.1 khoản 5 và Phụ lục 1 Biên bản Cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam - Campuchia, ký ngày 21/12/2021 nêu rõ: Hai Bên nhất trí thông qua “Thủ tục xử lý, khắc phục các mốc biên giới bị hư hỏng và kè bảo vệ bờ sông, suối hoặc sống núi biên giới bị sạt lở”.
b) Pháp luật về biên giới quốc gia, biên phòng có liên quan đến đầu tư, xây dựng công trình biên giới

- Luật Biên giới quốc gia 


+ Khoản 6 Điều 4 quy định: “Công trình biên giới là công trình được xây dựng để cố định đường biên giới quốc gia, công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.

+ Điều 12 quy định: “Nhà nước có chính sách ưu tiên đặc biệt xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt… xây dựng công trình biên giới”.

+ Điều 26 quy định: “Hằng năm, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, điều chỉnh dân cư khu vực biên giới, công trình biên giới trình Chính phủ quyết định”.

+ Điều 27 quy định: “Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng công trình biên giới, mốc quốc giới để quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.
+ Khoản 2 Điều 34 quy định: “Nguồn tài chính bảo đảm cho việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm: Ngân sách nhà nước cấp; các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật”.
- Luật Biên phòng Việt Nam 

+ Khoản 5 Điều 3 quy định chính sách của Nhà nước về biên phòng như sau: “Ưu tiên nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa các công trình biên giới”.
+ Khoản 2 Điều 5 quy định nhiệm vụ Biên phòng như sau: “Xây dựng, quản lý, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu, công trình khác ở khu vực biên giới”.

+ Điều 26 quy định:“Ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình biên giới, cửa khẩu”.
- Nghị định số 140/2004/NĐ-CP 

+ Điều 9 quy định: “Công trình biên giới được ưu tiên đầu tư xây dựng theo kế hoạch, bao gồm công trình để cố định đường biên giới và công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”; “Công trình để cố định đường biên giới quốc gia do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch trình Chính phủ quyết định”; “Công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch trình Chính phủ quyết định”.
+ Điều 23 quy định nguồn tài chính bảo đảm cho việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới như sau: “Nguồn tài chính bảo đảm cho xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, khu vực biên giới bao gồm ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật”; “Ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và khu vực biên giới bao gồm: Xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở khu vực biên giới; xây dựng công trình biên giới; hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; thực hiện chế độ, chính sách đối với người trực tiếp và người tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới”.

+ Điều 24 quy định phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới: “Ngân sách Trung ương bảo đảm cho các nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới do các cơ quan, đơn vị Trung ương thực hiện”; “Ngân sách địa phương bảo đảm cho các nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới do các địa phương thực hiện”. 
+ Khoản 7 Điều 26 quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng như sau: “Đề xuất Chính phủ chỉ đạo xây dựng các công trình để cố định đường biên giới quốc gia, công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.
- Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

+ Khoản 1 Điều 13 quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng như sau: “Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới đất liền thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư, chính sách về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, khu vực biên giới đất liền theo quy định của pháp luật”.

+ Khoản 1 Điều 16 quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền tổng hợp nhu cầu về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới đất liền; xây kè sông, suối biên giới, kè bảo vệ mốc quốc giới báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng năm cân đối một khoản ngân sách thích hợp để dành riêng đầu tư xây dựng nhằm củng cố quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới đất liền”.

+ Khoản 5 Điều 20 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới đất liền như sau: “Hằng năm, bố trí ngân sách địa phương cho hoạt động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền”.
c) Pháp luật về xây dựng liên quan đến đầu tư, xây dựng công trình biên giới 

- Khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định công trình xây dựng khẩn cấp, gồm: “Công trình được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cấp có thẩm quyền”.

- Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Người đứng đầu cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định việc xây dựng công trình khẩn cấp thuộc phạm vi quản lý bằng lệnh xây dựng công trình khẩn cấp”.
d) Pháp luật về ngân sách nhà nước có liên quan đến đầu tư, xây dựng công trình biên giới 

- Điểm a khoản 3 Điều 36 Luật Ngân sách nhà nước quy định nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương như sau: Chi thường xuyên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương được phân cấp trong các lĩnh vực: “quốc phòng” và tại điểm c khoản 2 Điều 38 Luật này quy định nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương như sau: Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị ở địa phương được phân cấp trong các lĩnh vực: “quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phần giao địa phương quản lý;... ”.
- Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định chi ngân sách nhà nước, như sau: Chi thường xuyên cho các lĩnh vực: “quốc phòng” và cũng tại điểm a, k khoản 3 Điều 14 Nghị định này quy định nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương như sau: Chi thường xuyên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương được phân cấp trong các lĩnh vực: “quốc phòng”; “phân giới cắm mốc biên giới”.
- Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quy định: “Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sửa chữa, bảo dưỡng đường tuần tra biên giới, biển cảnh báo biên giới, công trình bảo vệ cột mốc biên giới thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.
- Thông tư số 379/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí đảm bảo từ ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam trong Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, thực hiện Nghị định thư phân giới, cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc:
+ Khoản 2 Điều 3 quy định nguyên tắc bố trí dự toán và quản lý kinh phí như sau: “Ngân sách Trung ương bổ sung, hỗ trợ có mục tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các địa phương để thực hiện nhiệm vụ duy tu, xây dựng kè bảo vệ chân cột mốc, xây dựng lại mốc giới (do bị hư hại, bị mất) trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các công trình đầu tư xây dựng cơ bản khác liên quan đến bảo vệ biên giới (nếu có) theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ”.
+ Khoản 1 Điều 4 quy định nội dung chi đầu tư xây dựng như sau: “Chi duy tu, xây dựng kè bảo vệ chân cột mốc, xây dựng lại mốc giới (do bị hư hại, bị mất) trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới và các công trình đầu tư xây dựng cơ bản khác liên quan đến bảo vệ biên giới (nếu có) theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền”.

+ Điểm b khoản 2 Điều 4 quy định nội dung chi thường xuyên đối với ngân sách địa phương bảo đảm các nhiệm vụ chi đối với địa phương, như sau: “Kinh phí duy tu, bảo dưỡng mốc quốc giới; chi tu sửa các biển báo hiệu tại khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu,…; chi xây dựng vật đánh dấu đường biên giới…”.
- Thông tư số 775/2018/TT-BTC ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới quốc gia Việt Nam - Lào: 

+ Khoản 2 Điều 3 quy định nguyên tắc bố trí dự toán và quản lý kinh phí như sau: “Ngân sách Trung ương bổ sung, hỗ trợ có mục tiêu vốn đầu tư phát triển cho các địa phương để thực hiện nhiệm vụ đầu tư các dự án xây dựng kè bảo vệ chân cột mốc, xây dựng lại mốc giới (do bị hư hại, bị mất) trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, các công trình cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới và các công trình đầu tư xây dựng cơ bản khác liên quan đến bảo vệ biên giới (nếu có) theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ”.

+ Khoản 1 Điều 4 quy định nội dung chi đầu tư phát triển như sau: “Chi xây dựng kè bảo vệ chân cột mốc, xây dựng lại mốc giới (do bị hư hại, bị mất) trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, chi đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới và các công trình đầu tư xây dựng cơ bản khác liên quan đến bảo vệ biên giới (nếu có) theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền”.

+ Điểm b khoản 2 Điều 4 quy định nội dung chi thường xuyên đối với ngân sách địa phương bảo đảm các nhiệm vụ chi đối với địa phương, như sau: “Chi duy tu, bảo dưỡng mốc quốc giới; tu sửa các biển báo hiệu tại khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu, vành đai biên giới,… ; chi xây dựng vật đánh dấu đường biên giới…”.
đ) Pháp luật về đấu thầu liên quan đến đầu tư, xây dựng công trình biên giới

Điểm a khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu quy định chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau: “Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác;... ”. 
2. Cơ sở thực tiễn
Nước ta có đường biên giới trên đất liền dài khoảng 5.044,806 km với 5.021 mốc quốc giới, cọc dấu tiếp giáp với 03 nước Trung Quốc, Lào và Campuchia. Những năm qua Nhà nước luôn quan tâm đầu tư xây dựng các công trình biên giới trên cơ sở các điều ước, thỏa thuận quốc tế về biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới và pháp luật Việt Nam. Vì vậy, hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình hạ tầng khu vực cửa khẩu, hệ thống giao thông, kè sông suối biên giới… được xây dựng cơ bản kiên cố, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển. Tuy nhiên, việc đầu tư, xây dựng các công trình biên giới còn một số vướng mắc, bất cập sau:
- Việc triển khai các hoạt động đầu tư, xây dựng công trình biên giới phức tạp, gồm thủ tục đối ngoại và thủ tục nội bộ: 

+ Về thủ tục đối ngoại, tại điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về biên giới đã có trình tự, thủ tục đầu tư, xây dựng công trình biên giới, Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì các cơ chế liên ngành, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai, hoàn thiện trình tự, thủ tục đối ngoại theo quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về biên giới; cụ thể, đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc là Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tuyến biên giới Việt Nam - Lào là Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia là Ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam - Campuchia. Các công trình biên giới phải có trao đổi, thống nhất (qua công hàm, công thư), phê duyệt, hoàn thành thủ tục đối ngoại thì các bên mới triển khai thi công; 

+ Về thủ tục nội bộ trong triển khai đầu tư, xây dựng công trình biên giới theo quy định của pháp luật hiện hành. 
- Đối với các công trình cố định đường biên giới được thực hiện trên cơ sở các điều ước quốc tế về biên giới giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới thực hiện định kỳ 10 năm mới tiến hành kiểm tra liên hợp để ghi nhận sự biến đổi địa hình trên thực địa, mô tả lại về đặc trưng của địa hình mà đường biên giới đi qua; sau khi được cấp có thẩm quyền của hai nước phê chuẩn, Nghị định thư kiểm tra sẽ trở thành văn bản bổ sung và là một bộ phận không thể tách rời của Nghị định thư phân giới, cắm mốc. Như vậy, việc lập kế hoạch đầu tư, xây dựng công trình để cố định đường biên giới trình Chính phủ quyết định thường mang tính chất dài hạn. Tuy nhiên, trên thực tế trên biên giới, do đặc điểm địa hình, địa chất phức tạp, một số khu vực biên giới địa chất yếu và thiếu ổn định, trước diễn biến phức tạp, thất thường của khí hậu, thời tiết tác động gây sạt lở nghiêm trọng đường biên giới, bờ sông suối biên giới và các mốc quốc giới dẫn đến biến động về địa hình (điểm độ cao, đỉnh núi, sống núi, bờ sông suối biên giới… ) làm mất dấu hiệu nhận biết điểm đặc trưng địa hình mà đường biên giới đi qua theo mô tả của Nghị định thư phân giới, cắm mốc, gây khó khăn cho việc xác định chính xác đường biên giới trên thực địa, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình biên giới (kè bảo vệ mốc quốc giới, kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới… ), nếu không có biện pháp kè bảo vệ ngay sẽ tiếp tục bị sạt lở. Như vậy, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể những trường hợp nào được thực hiện theo quy trình đầu tư công khẩn cấp (bằng lệnh khẩn cấp hay quyết định phê duyệt dự án khẩn cấp). 
Để khắc phục các trường hợp và để bảo vệ sự ổn định đường biên giới, mốc quốc giới và tạo thuận lợi hơn nữa trong việc phối hợp triển khai công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới theo quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, Việt Nam và các nước có chung đường biên giới đã có các thỏa thuận liên quan về thủ tục xử lý, khắc phục các mốc quốc giới bị hư hỏng và kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới hoặc sống núi biên giới bị sạt lở. Tuy nhiên, hiện nay việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn sẽ không giải quyết được những vấn đề phát sinh, mang tính cấp bách này. 

Vì vậy, cần sớm có quy định về đầu tư, xây dựng khẩn cấp đối với công trình kè chống sạt lở mốc quốc giới, bờ sông suối, sống núi biên giới phát sinh trong thực tiễn nhằm đảm bảo tính nguyên trạng, sự ổn định của đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới.

- Hiện nay, theo quy định pháp luật, việc đầu tư, triển khai xây dựng các công trình đường biên giới gặp nhiều khó khăn, do vướng mắc liên quan đến thẩm quyền, quy trình, thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn còn nhiều bất cập, đó là: Luật Biên giới quốc gia và Nghị định số 140/2004/NĐ-CP chưa quy định cụ thể: Công trình nào là công trình để cố định đường biên giới, công trình nào là công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; cơ quan nào chủ trì thẩm định kế hoạch trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định; quy định về đầu tư công trình biên giới theo lệnh khẩn cấp hay theo dự án đầu tư công khẩn cấp; loại công trình biên giới nào thuộc trách nhiệm từ ngân sách Trung ương hay ngân sách địa phương. Việc chưa xác định, phân loại cụ thể đối với các công trình biên giới; cơ quan được giao chủ trì thẩm định kế hoạch; chưa phân định rõ nguồn ngân sách Trung ương hay ngân sách địa phương để đầu tư gây khó khăn cho việc tổng hợp, đề xuất nhu cầu đầu tư và việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư công trình biên giới theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về lĩnh vực đầu tư, xây dựng. 
Từ cơ sở pháp lý, thực tiễn và những vướng mắc bất cập nêu trên, để đảm bảo việc xử lý đồng bộ, thống nhất, lâu dài, hiệu quả liên quan đến việc đầu tư, xây dựng các công trình biên giới cần quy định cụ thể về công trình để cố định đường biên giới, công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới; xác định, phân loại cụ thể đối với các công trình biên giới; cơ quan được giao chủ trì thẩm định kế hoạch; phân định nhiệm trách ngân sách Trung ương hay địa phương để có cơ sở tổng hợp, đề xuất nhu cầu đầu tư và thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư công trình biên giới theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đầu tư, xây dựng; phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, thẩm định kế hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư và triển khai xây dựng công trình biên giới; đồng thời, cần quy định về đầu tư, xây dựng khẩn cấp đối với công trình kè chống sạt lở mốc quốc giới, bờ sông suối, sống núi biên giới phát sinh trong thực tiễn nhằm đảm bảo tính nguyên trạng, sự ổn định của đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới để phù hợp với các điều ước, thỏa thuận quốc tế về biên giới mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên, thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật liên quan và đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP là hết sức cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích ban hành Nghị định
Hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền tiên tiến, hiện đại, thuận lợi, thông thoáng cho người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu và chính quyền địa phương hai Bên, xây dựng biên giới, cửa khẩu hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển với các nước có chung biên giới.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị định
- Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
- Bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật về biên giới và các điều ước quốc tế về biên giới mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, cụ thể:

1. Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 30/5/2025, Bộ Quốc phòng đã tổ chức nghiên cứu, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan để xây dựng đề cương, dự thảo Nghị định; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng và chỉnh lý, bổ sung hoàn thành Dự thảo 1 Nghị định.
2. Ngày .../..../2025, Bộ Quốc phòng đã gửi lấy ý kiến tham gia của ... bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 30 tỉnh biên giới đối với Dự thảo 2 Nghị định; đồng thời, đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân theo quy định.
3. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến đóng góp, Bộ Quốc phòng tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, giải trình đầy đủ các nội dung ý kiến trên cơ sở pháp luật; chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo 3 Nghị định, ngày ..../.../2025 gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

4. Ngày ..../.../2025, dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định, xem xét, đánh giá và có Báo cáo thẩm định số ..../BCTĐ-BTP ngày .../.../2025 đối với dự thảo Nghị định. 

5. Ngày ..../..../2025, sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; bảo đảm ngân sách cho xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, khu vực biên giới và trách nhiệm quản lý nhà nước về biên giới quốc gia của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài sinh sống, hoạt động có liên quan đến biên giới quốc gia và khu vực biên giới, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng Điều ước quốc tế đó.
2. Bố cục của dự thảo Nghị định 
Bố cục của dự thảo Nghị định gồm 02 điều, cụ thể như sau:
- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia. 
- Điều 2: Quy định hiệu lực thi hành.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định 
a) Điều 1 gồm 8 khoản:
- Khoản 1 bổ sung Điều 8a quy định về công trình biên giới với 04 khoản theo hướng:

+ Quy định công trình biên giới gồm 02 loại: (i) Công trình cố định đường biên giới quốc gia; (2) Công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;

+ Quy định về công trình cố định đường biên giới quốc gia;

+ Quy định về công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;

+ Quy định về các công trình khác và các dự án thăm dò, khai thác các nguồn lợi kinh tế và các dự án kinh tế liên quan đến quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

 - Khoản 2 sửa đổi Điều 9 về đầu tư, xây dựng công trình biên giới quy định rõ cơ quan chủ trì lập kế hoạch trình Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng; cơ quan có trách nhiệm thẩm định kế hoạch xây dựng công trình biên giới, báo cáo đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, theo hướng:
+ Đối với công trình cố định đường biên giới quốc gia do Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới chủ trì;

+ Đối với công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ Quốc phòng chủ trì;
+ Các công trình khác và các dự án thăm dò, khai thác các nguồn lợi kinh tế và các dự án kinh tế liên quan đến quốc phòng, an ninh do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới chủ trì;
+ Xác định Bộ Tài chính chủ trì thẩm định kế hoạch xây dựng công trình biên giới;
+ Viện dẫn trường hợp đầu tư, xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia thực hiện trình tự, thủ tục quy định tại Điều 9a Nghị định này. 
- Khoản 3 bổ sung Điều 9a quy định về đầu tư, xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia như sau:

+ Quy định về các trường hợp đầu tư, xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia;

+ Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc;

+ Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia tuyến biên giới Việt Nam - Lào;

+ Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.
- Khoản 4 bổ sung khoản 3 Điều 24 quy định về ngân sách Trung ương đảm bảo cho xây dựng công trình biên giới; ngân sách địa phương đảm bảo cho xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia. 

- Khoản 5 sửa đổi khoản 7 Điều 26 quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng theo hướng:

+ Chủ trì đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng các công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; 
+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất Chính phủ chỉ đạo xây dựng các công trình để cố định biên giới quốc gia. 
- Khoản 6 sửa đổi khoản 3 Điều 27 quy định trách nhiệm của Bộ Ngoại giao theo hướng:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên giới quốc gia và đề xuất Chính phủ chỉ đạo xây dựng các công trình để cố định biên giới quốc gia; 
+ Chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới thực hiện đầu tư, xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia.

- Khoản 7 sửa đổi Điều 29 quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cụ thể:
+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong công tác quản lý nhà nước về biên giới quốc gia.

+ Quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính:

(i) Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổng hợp kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn và hằng năm về xây dựng các công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; 
(ii) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới quốc gia xác định và đưa vào danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương xây dựng khẩn cấp các công trình để cố định biên giới quốc gia. 

(iii) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổng hợp, bố trí kinh phí xây dựng các công trình phục vụ hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; 
(iv) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới tổng hợp, bố trí kinh phí xây dựng các công trình để cố định biên giới quốc gia và bố trí kinh phí cho đầu tư xây dựng khẩn cấp các công trình để cố định biên giới quốc gia.

- Khoản 8 bổ sung khoản 8 Điều 31 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới trong việc chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng lập phương án thiết kế, thi công xây dựng khẩn cấp công trình cố định đường biên giới quốc gia.

b) Điều 2: Quy định về hiệu lực thi hành.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
.........................................................................................................................................

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH 
1. Về nguồn lực 

Nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị định cơ bản không tăng mà giữ nguyên như hiện trạng. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định sau khi được ban hành. 

2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị định


a) Về kinh phí thực hiện khi Nghị định có hiệu lực: Chi phí phát sinh sau khi Nghị định có hiệu lực chủ yếu là kinh phí phục vụ việc phổ biến tuyên truyền và soạn thảo sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh này sẽ có giá trị tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có biên giới và lực lượng BĐBP thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đồng bộ, thống nhất với Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi) và hệ thống pháp luật hiện hành.

b) Về những điều kiện đảm bảo khác


- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xây dựng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định.


- Bộ Quốc phòng theo dõi, triển khai và xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

.........................................................................................................................................

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP, xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: 
(1) Dự thảo Nghị định; 
(2) Báo cáo số 5800/BC-BQP ngày 25/12/2024 của Bộ Quốc phòng đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình biên giới đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định.
(3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP với Nghị định hiện hành.
(4) Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Nghị định.
(5) Bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội.
(6) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp.
(7) Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng)
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng BQP;

- BĐBP;

- Lưu: VT, NCTH, Tiến06.


	THỨ TRƯỞNG
Đại tướng Nguyễn Tân Cương


� Công văn số 6770/VPCP-NC ngày 21/9/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả rà soát các văn bản pháp lý có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình biên giới để đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia.


� Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Cuộc họp về việc bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương để triển khai, thực hiện các công trình biên giới tại Thông báo số 112/TB-VPCP ngày 11/7/2023 của Văn phòng Chính phủ.


� Kết luận của Ban Chỉ đạo Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền năm 2023 tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 15/11/2023 của Văn phòng Chính phủ.





� Điều 9 quy định: “Sau khi Nghị định thư này có hiệu lực, hai Bên cứ 10 năm sẽ tiến hành kiểm tra liên hợp đường biên giới một lần… ”; “Kết quả của mỗi lần kiểm tra liên hợp cần làm Nghị định thư kiểm tra liên hợp và bản đồ đính kèm. Nghị định thư kiểm tra liên hợp và bản đồ đính kèm này sau khi có hiệu lực sẽ trở thành văn bản bổ sung của Nghị định thư này”. 


� Điều 8 quy định: “Sau khi văn kiện phân giới cắm mốc có hiệu lực, hai Bên cứ 10 năm tiến hành kiểm tra một lần các mốc giới và hướng đi của đường biên giới... ”, “Sau mỗi lần kiểm tra liên hợp, hai Bên sẽ ký văn kiện kiểm tra liên hợp. Sau khi văn kiện kiểm tra liên hợp có hiệu lực sẽ trở thành văn kiện bổ sung của văn kiện phân giới, cắm mốc”. 


� Điều 10 quy định: “Sau khi nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào có hiệu lực, định kỳ 10 năm một lần, hai Bên tiến hành kiểm tra liên hợp đường biên giới và mốc quốc giới… ”; “Ngay sau mỗi lần kiểm tra liên hợp, đoàn kiểm tra liên hợp của hai Bên phải lập văn kiện kiểm tra liên hợp thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Lào, cả hai văn bản có giá trị như nhau. Trưởng đoàn kiểm tra liên hợp của hai Bên ký văn kiện kiểm tra liên hợp và báo cáo thủ trưởng Cơ quan biên giới Trung ương trình Chính phủ hai nước phê duyệt. Văn kiện kiểm tra liên hợp sau khi được phê duyệt sẽ có hiệu lực và trở thành văn kiện bổ sung của Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và nước Cộng hoà DCND Lào ký”.


� Điều 13 quy định: “Sau khi Nghị định thư này có hiệu lực, 10 năm một lần hoặc trong trường hợp cần thiết, Chính phủ hai nước sẽ thành lập Đoàn kiểm tra chung để cùng tiến hành kiểm tra đường biên giới… ”; “Trong trường hợp có những biến động về địa hình trên thực địa, hai Bên sẽ lập Nghị định thư chung để ghi nhận kết quả kiểm tra, trong đó mô tả lại về đặc trưng địa hình mà đường biên giới đi qua. Sau khi được cấp có thẩm quyền của hai nước phê chuẩn, Nghị định thư kiểm tra sẽ trở thành văn bản bổ sung và là một bộ phận không thể tách rời của Nghị định thư này”.








